	UBND PHƯỜNG PHÚC LỢI
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Năm học 2025-2026
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: KHTN 8 - HÓA



A. PHẦN LÝ THUYẾT ÔN TẬP
- Khái niệm, phân loại, tên gọi và tính chất hóa học của oxide

- Khái niệm, phân loại, tên gọi và tính chất hóa học của muối

- Phản ứng trao đổi, điều kiện của phản ứng trao đổi 

B. PHẦN CÂU HỎI MINH HỌA
I, Câu hỏi trắc nghiệm minh họa
Câu 1. Hợp chất CaO là oxide: 


A. Oxide acid.
B. Oxide base.
C. Oxide trung tính.
D. Oxide lưỡng tính.

Câu 2. Để nhận biết 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng: 


A. HCl.                     B. NaOH.       
C. HNO3.                  
D. Quỳ tím ẩm.

Câu 3. CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?


A. Tác dụng với acid.
B. Tác dụng với base.


C. Tác dụng với oxide acid.
D. Tác dụng với muối.

Câu 4. Oxide nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7 ?


A. CO2.
B. SO2.                  C. CaO.               
D. P2O5.

Câu 5. 0,5 mol FeO tác dụng vừa đủ với:


A. 0,2 mol HCl.

B. 1 mol HCl.



C. 0,5 mol HCl.

D. 0,1 mol HCl.

Câu 6. Oxide nào sau đây là oxide base?


A. P2O5.
B. SO2.
C. CaO.
D. CO.
Câu 7. Oxide nào sau đây là oxide acid?


A. SO2.
B. Na2O.
C. Al2O3.
D. CO.
Câu 8. Oxide nào sau đây là oxide lưỡng tính?


A. BaO.
B. Al2O3.
C. SO3.
D. MgO.
Câu 9. Oxide nào sau đây là oxide trung tính?


A. CaO.
B. CO2.
C. SO2.
D. CO.
Câu 10. Oxide nào sau đây làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong dư?


A. CO2.
B. NO.
C. CuO.
D. CO.
Câu 11. Chất nào dưới đây là muối?​


A. K2O.
B. HCl.
C. K2SO4.
D. H2SO4.

Câu 12. Muối không tan trong nước là:


A. CuSO4.
B. MgSO4.
C. Ca(NO3)2.
D. BaSO4.

Câu 13. Cho 35 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn?


A. 8,677 lít.
B. 7,437 lít.
C. 6,153 lít.
D. 5,423 lít.

Câu 14. Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl ?


A. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.


B. Dung dịch NaNO3 và CaCl2.


C. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3.


D. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl.

Câu 15. Muối nào sau đây không tan trong nước?


A. KCl.
B. NaCl.
C. AgCl.
D. CuCl2.
Câu 16. Muối nào sau đây là muối acid?


A. KNO3.
B. CaCl2.
C. KHCO3.
D. Na2SO4.
Câu 17. Dãy gồm toàn muối trung hòa là


A. NaHS, K3PO4, KCl.
B. H2SO4, NaCl, BaCO3.

C. Zn(NO3)2, FeS, CuSO3.
D. NaOH, NaCl, Na2SO4.
Câu 18. Muối tạo kết tủa trắng khi cho phản ứng với dung dịch H2SO4 là


A. BaSO4.
B. BaCl2.
C. ZnCl2.
D. ZnSO4.

Câu 19. Hoà tan 5,85 g sodium chloride vào nước thu được 50 ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là:


A. 1 M. 
B. 1,25 M.    
C. 2 M.       
D. 2,75 M.

Câu 20. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch hydrochloric acid là


A. Zn(NO3)2
B. NaNO3.
C. AgNO3.
D. Cu(NO3)2.
II, Câu hỏi tự luận minh họa

Câu 1. Có các chất lỏng NaCl, HCl, H2SO4, KOH, Ca(OH)2,  được đựng trong các lọ thủy tinh bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết chất lỏng nào được đựng trong lọ nào?

Câu 2. Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch NaOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl 

a, Tính khối lượng của muối sinh ra?

b, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl phản ứng?


Câu 3. Cho 25,5 gam một Oxide của kim loại A tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl thì thu được 13,5 gam H2O

- Xác định công thức hóa học của Oxide?
Câu 4. Cho 6 gam hỗn hợp MgO và CuO phản ứng với HCl dư, thu được 1,8 gam nước. 
- Tính phần trăm khối lượng của MgO trong hỗn hợp?
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